
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.83.04.55.0CÐ Đ, ĐT 21E26/09/2003AnHồ Minh03032113281

3.74.04.01.0CÐ Đ, ĐT 21E03/10/2003DuyHồ Minh03032113342

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E23/11/2003DuyLai Thanh03032113353

5.14.06.07.0CÐ Đ, ĐT 21E24/01/2003ĐăngNguyễn Hải03032113394

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21E16/03/2002HoàiPhạm Thanh03032113425

0.00.05.57.0CÐ Đ, ĐT 21E21/01/2003HoàngVũ Huy03032113436

5.25.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E25/03/2003HuyNguyễn Nhật03032113457

4.95.05.52.0CÐ Đ, ĐT 21E16/10/2003KhaTrần Anh03032113498

3.93.05.04.0CÐ Đ, ĐT 21E30/12/2003KhangPhạm Duy03032113509

5.65.06.07.0CÐ Đ, ĐT 21E19/07/2003LongHồ Thành030321135310

4.24.04.54.0CÐ Đ, ĐT 21E16/07/2001NghiêmNguyễn Đình Uy030321135811

0.00.05.50.0CÐ Đ, ĐT 21E01/04/2003NgọcVõ Thái030321136112

3.53.04.04.0CÐ Đ, ĐT 21E10/01/2003PhátNguyễn Thành030321136413

4.73.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21E25/09/2003QuangPhan Ngọc030321137214

4.74.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E07/01/2003QuânNguyễn Đình030321137315

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21E30/12/2003QuốcPhạm Trần Trung030321137516

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21E03/03/2003SangNguyễn Thanh030321137617

0.00.02.59.0CÐ Đ, ĐT 21E20/02/2003SơnNguyễn Công030321137718

4.24.04.54.0CÐ Đ, ĐT 21E14/01/2003TàiCao Tấn030321137819

5.05.04.09.0CÐ Đ, ĐT 21E15/03/2003TâmNguyễn Mai Minh030321138220

4.53.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21E26/12/2003ThanhLê Nguyễn Nhật030321138421

4.23.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E08/12/2003ThànhPhạm Đại030321138522

5.25.05.55.0CÐ Đ, ĐT 21E04/07/2003ThànhVõ Xuân030321138623

3.42.05.04.0CÐ Đ, ĐT 21E09/04/2003ThắngNguyễn Ngọc030321138724

4.44.05.04.0CÐ Đ, ĐT 21E09/09/2003TiếnHoàng Trọng030321139325

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21E14/05/2003TòngBùi Thanh030321139626

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21E10/04/2003TuyếnĐỗ Thành030321139927

4.74.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E19/01/2003TùngTrịnh Văn030321140028

4.73.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21E10/02/2003TúNguyễn Văn030321140129

3.92.05.57.0CÐ Đ, ĐT 21E24/12/2003VănPhùng Diệp Thế030321140230

4.23.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21E22/11/2003VũNguyễn Minh030321140531

5.04.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21F08/11/2003AnhLê Nhật030321141032

6.78.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21F31/08/2003ÂnLưu Hồng030321141133
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7.79.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21F08/01/2003BằngHuỳnh Hữu030321141534

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21F05/11/2002HàoNguyễn Nhật030321142635

4.13.04.58.0CÐ Đ, ĐT 21F25/05/2003HậuTôn Công030321142836

4.64.06.02.0CÐ Đ, ĐT 21F10/05/2003HoàngNguyễn Văn030321142937

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21F22/12/2003KhaTrịnh Tuấn030321143438

4.55.04.04.0CÐ Đ, ĐT 21F21/06/2003KhanhCao Lê Phi030321143539

4.44.05.04.0CÐ Đ, ĐT 21F14/06/2003LinhNguyễn Vũ Khánh030321144240

6.67.06.07.0CÐ Đ, ĐT 21F24/04/2003MạnhNguyễn Hàm030321144541

4.73.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21F30/06/2003MinhTrần Văn Khải030321144842

7.08.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21F13/11/2003NguyễnLê030321145043

4.23.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21F15/06/2003QuânTrương Minh030321145644

3.52.04.09.0CÐ Đ, ĐT 21F20/07/2003QuýPhạm Hồng030321145745

3.72.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21F24/02/2002ThànhLê Tấn030321146546

4.54.04.57.0CÐ Đ, ĐT 21F21/02/2003ThắngTrần Quốc030321146747

4.83.06.57.0CÐ Đ, ĐT 21F03/12/2003TiếnNguyễn Trần Nhật030321147148

4.73.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21F27/05/2003TrungTrần Phong030321147849

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21F03/08/2003TuyềnNguyễn Thanh030321148150

4.85.03.59.0CÐ Đ, ĐT 21F04/01/2003VănNgô Khánh030321148251

6.06.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21F26/01/2003VẹnTrương Văn030321148352

3.83.04.55.0CÐ Đ, ĐT 21F29/05/2003VũHuỳnh Tuấn030321148453

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21G01/10/2003AnhTrần Tuấn030321149054

5.45.05.57.0CÐ Đ, ĐT 21G08/01/2003BằngLê Phi Hữu030321149155

3.72.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21G06/03/2003CườngLý Chí030321149356

5.87.05.03.0CÐ Đ, ĐT 21G07/12/2003CườngNguyễn Chí030321149457

6.37.05.08.0CÐ Đ, ĐT 21G25/09/2003DiệnLê Toàn030321149558

4.75.05.50.0CÐ Đ, ĐT 21G08/03/2003DuyNguyễn Thanh030321149859

5.46.04.56.0CÐ Đ, ĐT 21G26/09/2003DuyNguyễn  Khánh030321149960

2.92.04.51.0CÐ Đ, ĐT 21G01/06/2003DũngNguyễn Tiến030321150061

5.56.05.05.0CÐ Đ, ĐT 21G10/12/2003ĐứcNguyễn Hiếu030321150362

6.46.06.010.0CÐ Đ, ĐT 21G04/06/2002HậuTrần Trung030321150563

0.00.04.51.0CÐ Đ, ĐT 21G07/03/2003HiênPhan Thành030321150664

3.33.04.02.0CÐ Đ, ĐT 21G29/12/2003HiềnVõ Minh030321150765

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21G14/11/2003HuyLê Nhựt030321151066

3.63.05.01.0CÐ Đ, ĐT 21G21/11/2003HuyNguyễn Giao030321151167

5.25.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21G23/02/2003HuyTrần Ngọc030321151268

0.00.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21G18/03/2003KhaLê Minh030321151569

3.63.03.09.0CÐ Đ, ĐT 21G12/10/2003KhánhNguyễn Duy030321151770

5.66.04.58.0CÐ Đ, ĐT 21G27/06/2002KhánhQuảng Trọng030321152071

4.43.05.57.0CÐ Đ, ĐT 21G14/08/2003KhoaNguyễn Hoàng Anh030321152172

5.04.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21G08/10/2003LongLý Triệu030321152473
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4.03.04.09.0CÐ Đ, ĐT 21G25/01/2003LongNguyễn Hoàng030321152574

5.87.04.55.0CÐ Đ, ĐT 21G12/03/2003NamĐào Xuân030321152975

5.24.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21G17/03/2003NghĩaHồ Bá030321153276

6.47.06.53.0CÐ Đ, ĐT 21G01/09/2003NghĩaLê Trương030321153377

4.44.04.08.0CÐ Đ, ĐT 21G13/10/2003NghĩaNguyễn Hoàng030321153478

6.07.05.05.0CÐ Đ, ĐT 21G07/05/2003NguyênNguyễn Đào Phúc030321153579

5.34.07.05.0CÐ Đ, ĐT 21G03/05/2003PhúcĐặng Ngọc030321154080

5.55.05.010.0CÐ Đ, ĐT 21G26/07/2003PhúNguyễn Trí030321154181

6.16.05.59.0CÐ Đ, ĐT 21G02/01/2003QuyềnCao Linh030321154682

0.00.05.07.0CÐ Đ, ĐT 21G30/12/2003QuýNguyễn Văn030321154783

4.94.06.05.0CÐ Đ, ĐT 21G26/09/2003SơnPhan Thanh030321154984

4.73.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21G20/10/2003SơnTrần Thanh030321155085

7.79.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21G01/05/2003TàiPhạm Tấn030321155186

0.00.01.53.0CÐ Đ, ĐT 21G12/04/2002TâmLê Quốc030321155287

7.29.05.55.0CÐ Đ, ĐT 21G13/08/2003ThànhPhạm Xuân030321155488

4.34.04.55.0CÐ Đ, ĐT 21G16/02/2003ThắngVõ Quang030321155689

5.75.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21G14/10/2003ThuậnLê Ngọc030321155890

0.00.05.52.0CÐ Đ, ĐT 21G09/08/2003TràTrần Thanh030321156291

3.23.04.01.0CÐ Đ, ĐT 21G11/06/2003TrườngNguyễn Lâm030321156492

0.00.05.05.0CÐ Đ, ĐT 21G21/01/2003TuấnLê Anh030321156693

7.28.05.510.0CÐ Đ, ĐT 21G18/01/2003VănTrần Trực030321156894

4.74.04.59.0CÐ Đ, ĐT 21G12/07/2003SơnTrần Hoài030321157095

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA/BỘ MÔN Ngày 11 tháng 09 năm 2022
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